TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV 1
	22
	1

	
	
	Xã KV II
	5
	10

	
	
	Xã KV III
	3
	10

	
	
	TOÀN TỈNH
	30
	21

	I
	HUYỆN XUYÊN MỘC
	
	
	

	1
	
	Xã Bông Trang
	I
	0

	2
	
	Xã Bưng Riềng
	I
	0

	3
	
	Xã Hòa Bình
	I
	0

	4
	
	Xã Hòa Hội
	I
	0

	5
	
	Xã Xuyên Mộc
	I
	0

	6
	
	Xã Bàu Lâm
	II
	2

	7
	
	Xã Bình Châu
	II
	2

	8
	
	Xã Phước Tân
	II
	3

	9
	
	Xã Tân Lâm
	II
	2

	10
	
	Xã Hòa Hiệp
	III
	5

	II
	HUYỆN CHÂU ĐỨC
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Ngãi Giao
	I
	1

	2
	
	Xã Bàu Chinh
	I
	0

	3
	
	Xã Bình Ba
	I
	0

	4
	
	Xã Bình Giã
	I
	0

	5
	
	Xã Cù Bị
	I
	0

	6
	
	Xã Kim Long
	I
	0

	7
	
	Xã Láng Lớn
	I
	0

	8
	
	Xã Nghĩa Thành
	I
	0

	9
	
	Xã Quảng Thành
	I
	0

	10
	
	Xã Sơn Bình
	I
	0

	11
	
	Xã Suối Nghệ
	I
	0

	12
	
	Xã Xà Bang
	I
	0

	13
	
	Xã Xuân Sơn
	I
	0

	14
	
	Xã Bình Trung
	II
	1

	15
	
	Xã Đá Bạc
	III
	3

	16
	
	Xã Suối Rao
	III
	2

	III
	HUYỆN TÂN THÀNH
	
	
	

	1
	
	Xã Châu Pha
	I
	0

	2
	
	Xã Hắc Dịch
	I
	0

	3
	
	Xã Sông Xoài
	I
	0

	4
	
	Xã Tóc Tiên
	I
	0

	
	...........
	
	
	

	10
	
	Xã Tây Hòa
	I
	0

	11
	
	Xã Thanh Bình
	I
	0

	12
	
	Xã Trung Hòa
	I
	0

	VII
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	
	
	

	1
	
	Xã Bàu Hàm 2
	I
	0

	2
	
	Xã Hưng Lộc
	I
	0

	3
	
	Xã Lộ 25
	I
	0

	4
	
	Xã Xuân Thạnh
	I
	0

	5
	
	Xã Xuân Thiện
	I
	0

	VIII
	HUYỆN VĨNH CỬU
	
	
	

	1
	
	Xã Trị An
	I
	0

	2
	
	Xã Vĩnh Tân
	I
	0

	3
	
	Thị trấn Vĩnh An
	I
	0

	4
	
	Xã Hiếu Liêm
	I
	0

	5
	
	Xã Phú Lý
	I
	0

	6
	
	Xã Mã Đà
	I
	0

	IX
	HUYỆN LONG THÀNH
	
	
	

	1
	
	Xã Bình Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Phước Bình
	I
	0

	3
	
	Xã Tân Hiệp
	I
	0


TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN XUYÊN MỘC
	
	
	

	
	
	Bàu Lâm
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 1

	
	
	
	
	2 Ấp 2 Tây

	
	
	Bình Châu
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Khu I

	
	
	
	
	2 Ấp Bình Thắng

	
	
	Tân Lâm
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Bàu Hàm

	
	
	
	
	2 Ấp Bàu Ngứa

	
	
	Phước Tân
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Thạnh Sơn 3

	
	
	
	
	2 Ấp Tân Trung

	
	
	
	
	3 Ấp Tân Rú

	
	
	Hòa Hiệp
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Phú Quý

	
	
	
	
	2 Ấp Phú Tài

	
	
	
	
	3 Ấp Phú Lộc

	
	
	
	
	4 Ấp Phú Vinh

	
	
	
	
	5 Ấp Phú Lâm

	II
	HUYỆN CHÂU ĐỨC
	
	
	

	
	
	Thị trấn Ngãi Giao
	I
	

	
	
	
	
	1 Ấp Vinh Thanh

	
	
	Bình Trung
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	Đá Bạc
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bình Sơn

	
	
	
	
	2 Thôn Bàu Điền

	
	
	
	
	3 Thôn Lồ Ồ

	
	
	Suối Rao
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 3


